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BÀI 1: TÌM HÓA TRỊ CỦA NGUYÊN TỐ


      1/ Tìm hóa trị của iron Fe trong các hợp chất sau:
     a/ FeO   b/ Fe(OH)3   

     2/ Tìm hóa trị của copper Cu trong các hợp chất sau:
     a/ Cu2O   b/ CuCl2   

    3) Tìm hóa trị của nitrogen N trong hợp chất :      a) N2O5        b) NH3

BÀI 2: VIẾT CÔNG THỨC HÓA HỌC  VÀ TÍNH PHÂN TỬ KHỐI 
e) Calxium (Ca) và nhóm OH 	             
h) Sodium (Na) và chlorine (Cl)
f) Carbon  C (IV) và sulfur (S)  (II)
g) Barium (Ba) và nhóm NO3
k) Silver (Ag) và nhóm CO3
m) Carbon (C)  (IV) và Oxygen (O)
l) Zinc (Zn) và nhóm SO4
Bài 3: Trong các hiện tượng sau đây , cho biết đâu là hiện tượng vật lý ,  là hiện tượng hóa học 
a) Bỏ quà trứng vào cốc chứa giấm ăn thấy sủi bọt ở quả trứng 
b) Vào mùa đông các loại mỡ động vật (heo , bò …) thường bị đông lại  
c) Đường đun nóng phân hủy thành than và nước 
d) Đinh sắt để lâu ngày trong không khí thì bị rỉ sét 
e) Trứng để lâu ngày bị thối 
f) Nước đông đặc thành nước đá 
g) Hòa tan vôi sống (CaO)  vào nước thu được vôi tôi  Ca(OH)2
h) Hòa tan axit axetic vào nước , được dung dịch axit axeitc loãng dùng làm giấm ăn 

BÀI 4:BÀI TOÁN ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG

Bài 4.1: 
Đốt cháy hết 9g kim loại magnesium (Mg) trong không khí thu được 15g hợp chất magnesium oxide (MgO). Biết rằng magnesium cháy là phản ứng với khí oxygen  (O2 ) trong không khí.
a) Viết công thức về khối lượng của phản ứng xảy ra.
b) Tính khối lượng của khí oxygen đã phản ứng.
Bài 4.2:  Cho 13g zinc (Zn) tác dụng với  hydrochloric  acid (HCl) thu được 27,2g zinc chloride (ZnCl2) và 0,4g khí hydrogen (H2).
a/ Viết công thức khối lượng                  b/ Tính khối lượng  hydrochloric acid (HCl)
Bài 5. Câu hỏi thực tế: 
a) Giải thích tại sao phải đập nhỏ than trước khi cho vào bếp lò ? 
b) Khi đun đá vôi  (CaCO3 ) sau một thời gian , thấy khối lượng  đá vôi giảm  ? giải thích tại sao ? . Biết rằng khi đun đá vôi, đá vôi  phân hủy thành vôi sống và khí carbon dioxide 

